
Stt Họ và tên HS Nữ
Ngày tháng

 năm sinh
Mã định danh Họ và tên cha (mẹ) Ghi chú

1 Lê Quốc Thiên An 29/10/2017 074217004549 Lê Văn Quốc

2 Lê Cao Bảo An 22/12/2017 074317006283 Lê Văn Thắng

3 Lê Đoàn Phước An 06/03/2017 074217007900 Lê Văn Cường

4 Đỗ Ngọc Minh An 17/09/2017 074317002831 Đỗ Văn Thịnh

5 Lý Gia An 05/05/2017 074217009914 Lý Khỳ Dìu

6 Đoàn Quốc An 14/11/2017 074217005124 Đoàn Minh Luân

7 Trần Đào Xuân Ân 20/11/2017 051217007403 Trần Xuân Đức

8 Mai Kiều Nhã Ân 18/08/2017 067317001288  Mai Văn Cường

9 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 22/04/2017 075317024534 Nguyễn Hoài Tâm

10 Trương Thị Phương Anh 02/06/2017 074317000071 Trương Thành Đức

11 Lê Huyền Anh 03/09/2017 074317002862 Lê Văn Quang

12 Phạm Hoài Anh 21/02/2017 074317011424 Phạm Công Thành

13 Nguyễn Khải Anh 11/02/2017 072217008245  Nguyễn Văn Châu

14 Lê Đỗ Quỳnh Anh 20/08/2017 074317002213  Lê Ngọc Phượng

15 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 23/11/2017 074317005054 Phạm Ngọc Quý

16 Đào Minh Anh 27/03/2017 058217004264 Đào Quyết Thắng

17 Lê Ngọc Bảo Anh 20/02/2017 074317009954 Lê Hoài Việt

18 Nguyễn Hoài Phương Anh 11/06/2017 074317000879 Nguyễn Hoài Phú

19 Nguyễn Ngô Phương Anh 25/06/2017 072317008859 Nguyễn Văn Sơn

20 Mai Mỹ Anh 19/04/2017 086317000619 Mai Hoàng Sơn

21 Nguyễn Gia Bảo 08/08/2017 074217002227  Nguyễn Trường Huy

22 Đoàn Khải Bình 13/01/2017 036217017709 Đoàn Văn Tràng

23 Nguyễn Thùy Châu 17/10/2017 044317007594 Nguyễn Tiến Dũng

24 Trần Như Bảo Châu 27/09/2017 074317003600 Trần Anh Dũng

25 Nguyễn Thị Minh Châu 01/07/2017 074317005535  Nguyễn Khắc Hiếu

26 Phan Mai Thùy Chi 30/01/2017 074317007320 Phan Tấn Tài

27 Nguyễn Bá Hưng 26/04/2017 074217007660 Nguyễn Văn Cầu

28 Trần Nguyên Hòa 08/06/2017 074217000413  Dương Thị Nga

29 Đoàn Văn Huy Hùng 03/01/2017 038217046959 Đoàn Đình Đài

30 Phạm Phúc Hưng 08/04/2017 074217011850 Phạm Văn Nam

31 Nguyễn Quốc Hưng 27/05/2017 084217008803 Nguyễn Văn Út

32 Lê Thành Hưng 13/11/2017 074217004765 Lê Đình Hân

33 Trương Minh Hưng 31/10/2017 074217004405  Trương Văn Châu

34 Nguyễn Gia Huy 03/03/2017 095217002626 Nguyễn Văn Đức

35 Lưu Đình Gia Huy 27/12/2017 074217009467 Lưu Đình Long

36 Bùi Ngọc Huyền 13/01/2017 074317009910 Bùi Văn Ninh

37 Ngô Duy Khải 22/08/2017 074217002541 Ngô Văn Hương

38 Nguyễn Minh Khang 16/02/2017 038217022751 Nguyễn Văn Tiến

39 Nguyễn Trần Gia Khang 19/09/2017 074217003552 Nguyễn Lê Anh Dũng

40 Huỳnh Phúc Khang 12/05/2017 054217009151 Huỳnh Hữu Hợp

41 Nguyễn Lê Minh Khang 05/10/2017 074217003811 Nguyễn Minh Kha

42 Võ Trần Hữu Khang 12/07/2017 096217001840 Trần Thị Kha Ly
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43 Vũ Minh Khang 30/04/2017 074217011670 Vũ Văn Hanh

44 Phạm Hoàng Gia Khang 21/01/2017 074217007759 Phạm Ngọc An

45 Nguyễn Trọng Gia Khang 29/05/2017 038217022409 Nguyễn Trọng Bình

46 Đặng Nguyễn Thiện Khang 08/03/2017 074217007954 Đặng Văn Khanh

47 Nguyễn Trần Việt Khánh 27/08/2017 074217003859 Trần Thị Trang

48 Nguyễn Đức Đăng Khoa 26/10/2017 042217012768 Nguyễn Đức Thảo

49 Hoàng Đăng Khoa 06/10/2017 074217005559 Hoàng Anh Tuấn

50 Nguyễn Trí Anh Khoa 09/02/2017 040217031913 Nguyễn Trí Tuấn

51 Phạm Anh Khoa 29/07/2017 074217001711 Phạm Công Nguyên

52 Bùi Thị Linh Chi 6/1/2017 017317004557 Bùi Văn Lin

53 Hoàng Đỗ Cao Cường 13/01/2017 036217019144 Hoàng Văn Xứng

54 Phạm Ngọc Kiều Diễm 07/06/2017 074317001187 Phạm Duy Tân

55 Nguyễn Quang Dũng 06/02/2017 074217010107 Nguyễn Ngọc Hà

56 Yìu Hỷ Trí Dũng 20/09/2017 074217003662 Yìu Tài Lỳ

57 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 08/03/2017 054317002707 Nguyễn Quốc Vương

58 Yeh Uy Dương 25/06/2017 074217000955 Yeh Chung Hsun

59 Trần Khổng Thái Dương 20/05/2017 074317000005 Trần Văn Sơn

60 Nguyễn Bùi Bá Dương 09/09/2016 064216002146 Nguyễn Thị Thảo

61 Nguyễn Lê Đông Dương 25/10/2017 074217004453 Nguyễn Văn Đông

62 Nguyễn Hải Đăng 12/05/2017 064217016498 Nguyễn Phú Quốc

63 Nguyễn Hải Đăng 09/06/2017 058217005414 Nguyễn Văn Phúc

64 Lê Hoàng Hải Đăng 03/09/2017 074217003127 Lê Văn Cường

65 Trần Minh Đăng 26/03/2017 074217007336 Trần Cảm

66 Trần Tuấn Đạt 28/10/2017 040217014072 Trần Văn Biên

67 Đặng Nghi Đình 21/05/2017 087317003364 Đặng Văn Hùng

68 Đoàn Minh Đức 22/11/2017 074217005082 Đoàn Thế Anh

69 Nguyễn Tâm Đức 28/07/2017 074217001788 Nguyễn Văn Tâm

70 Đào Hoàng Hà Giang 23/04/2017 035317002446 Đào Xuân Việt

71 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 29/10/2017 074317004425 Nguyễn Tuấn Anh

72 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 05/08/2017 045317000909 Nguyễn Quang Lập

73 Từ Khả Hân 06/01/2017 074317008392 Từ Văn Nhân

74 Mai Ngọc Bảo Hân 14/03/2017 046317001405 Mai Chí Hữu

75 Lê Phan Thanh Hằng 09/07/2017 074317010935 Lê Thanh Tâm

76 Lê Phú Bảo Khoa 23/02/2017 074217012380 Lê Phú Khuê

77 Phan Đăng Khôi 29/10/2017 074217005176 Phan Văn Nữa

78 Lê Minh Khôi 30/09/2017 074217003446 Lê Thanh Điền

79 Phạm Tuấn Kiệt 09/03/2017 038217022505 Phạm Văn Tuân

80 Nguyễn Tuấn Kiệt 03/11/2017 070217010750 Nguyễn Quang Đạo

81 Trương Hồ Thiên Kim 12/12/2017 074317005319 Trương Tiến Đạt

82 Lê Nhã Kỳ 17/01/2017 072317001878 Lê Anh Vũ

83 Trần Nguyễn Linh Lan 12/10/2017 074317004715 Trần Đình Lăng

84 Lê Hoàng Trúc Linh 25/05/2017 074317000562 Lê Văn Lâm

85 Trương Giang Long 10/11/2017 038217020988 Trương Văn Thanh

86 Nguyễn Hữu Hoàng Long 21/02/2017 066217006157 Nguyễn Hữu Tú

87 Hoàng Nhật Minh 22/11/2017 074217006104  Hoàng Văn Vỹ

88 Trần Đức Minh 02/09/2017 074217002639 Trần Đức Lâm

89 Nguyễn Thu Ngân 20/11/2017 074317006343 Nguyễn Trọng Hoàng

90 Phạm Thảo Nhi 19/03/2017 051317007104  Phạm Quốc Dũng

91 Võ Đoàn Thảo My 03/05/2017 074317008990 Võ Lâm

92 Trần Hoàng My 13/02/2017 037317011434 Trần Văn Đức

93 Nguyễn Nhật Nam 02/12/2017 074217005405 Nguyễn Tấn Toàn



94 Nguyễn Nhật Nam 27/11/2017 074217005495 Nguyễn Văn Băng

95 Lý Dương Phương Nghi 11/09/2017 082317010311 Lý Thanh Duy

96 Đoàn Hữu Nghĩa 19/07/2017 074217002147 Đoàn Văn Dũng

97 Hạ Như Ngọc 26/10/2017 051317000789 Hạ Văn Hùng

98 Trần Như Ngọc 26/04/2017 080317014160 Trần Hoàng Nhi

99 Nguyễn Bảo Ngọc 06/06/2017 082317010385 Nguyễn Tấn Thành

100 Lê Nguyễn Kim Ngọc 14/09/2017 074317002968  Lê Đắc Quý

101 Nguyễn Phạm Nguyên 10/07/2017 091217014423 Nguyễn Kim Dương

102 Phạm Ngọc Thảo Nguyên 01/04/2017 037317006312 Phạm Văn Hải

103 Đậu Ngọc Nguyên 09/08/2017 074217002290 Đậu Ngọc An

104 Phạm Uyên Nhi 30/09/2017 074317003581 Phạm Thế Dương

105 Trần Kiều Nhi 08/02/2017 074317006954 Trần Gia Lâm

106 Phạm Hân Nhiên 17/05/2017 074317000320  Phạm Thị Đông

107 Dương Quốc Thái 22/03/2017 074217009690  Nguyễn Thị Thi

108 Phạm Dương Phúc Thắng 27/05/2017 074217000689 Phạm Văn Mạnh

109 Huỳnh Bá Thắng 24/12/2017 074217006655 Huỳnh Tú Anh

110 Nguyễn Phương Thảo 24/09/2017 074317003426 Nguyễn Thái Hùng

111 Hồ Chí Thiện 24/10/2013 074217004495 Hồ Văn Trà

112 Nguyễn Ngọc Thịnh 22/07/2017 074217002114 Nguyễn Thị Như Linh

113 Đoàn Phú Thịnh 17/11/2017 074217005161  Đoàn Quý Tỉnh

114 Đỗ Kim Minh Thư 17/05/2017 074317001119 Đỗ Thị Tân

115 Trần Anh Thư 30/04/2017 074317000511 Trần Công Văn

116 Đặng Thị Bảo Thy 23/03/2017 075317019335 Đặng Quốc Lục

117 Trần Nguyễn Bảo Trâm 05/02/2017 074317011480 Trần Xuân Toản

118 Bùi Phương Ngọc Trâm 30/07/2017 074317004219 Bùi Thanh Thái

119 Hà Trần Bảo Trân 16/05/2017 074317009008 Hà Thanh Thức

120 Phạm Ngọc Bảo Trân 12/03/2017 074317009592 Phạm Trí Đức

121 Nguyễn Thị Bảo Trang 15/06/2017 026317014241 Nguyễn Hữu Minh Trí

122 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 15/11/2017 070317004470  Hồ Phúc Toàn

123 Nguyễn Mỹ Như 27/06/2017 074317001097  Nguyễn Thành Trí Mỹ

124 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 28/06/2017 074317001471 Nguyễn Hắc Phong

125 Trinh Thi Kim Oanh 17/07/2017 038317041274 Trinh Van Xuan

126 Huỳnh Chí Bằng Phi 04/07/2017 074217000999 Huỳnh Văn Tâm

127 Lê Phi Phong 20/10/2017 038217048149 Lê Đình Khôi

128 Đỗ Thanh Phú 03/02/2017 074217013895 Đỗ Thanh Tân

129 Nguyễn Trọng Phú 02/03/2017 074217007458 Nguyễn Trọng Hùng

130 Nguyễn Hoàng Bảo Phúc 16/09/2017 074217003032 Nguyễn Văn Mạnh

131 Nguyễn Thiện Phúc 07/11/2017 074217005370  Nguyễn Ngọc Hoàng

132 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 01/10/2017 074217003529  Nguyễn Hoàng Minh

133 Nguyễn Hoàng An Phúc 22/03/2017 091317015498  Nguyễn Tiến Thắng

134 Nguyễn Trọng Gia Phước 29/05/2017 038217023628 Nguyễn Trọng Bình

135 Bùi Thị Mai Phương 04/06/2017 074317001657 Bùi Văn Biển

136 Đinh Phan Hoàng Quân 27/04/2017 074217011389 Đinh Văn Tám

137 Trần Đình Quang 05/08/2017 074217001899 Nguyễn Đức Thuận

138 Nguyễn Khánh Quang 08/06/2017 079217018678 Nguyễn Đức Thuận

139 Lê Xuân Anh Quốc 03/04/2017 231217000046 Lê Xuân Phú

140 Lương Chí Quốc 09/12/2017 074217005990 Lương Văn Hiền

141 Lê Hà Sang 25/08/2016 074216010848 Lê Doãn Hiếu

142 Nguyễn Thái Sơn 24/03/2017 074217013095 Nguyễn Văn Vị

143 Trần Đức Tài 07/08/2017 074217001942 Trần Văn Thắng

144 Nguyễn Thị Thùy Trinh 12/01/2017 074317010407 Nguyễn Thanh Dũng



145 Lê Hồ Thanh Trúc 19/01/2017 074317011313 Lê Văn Lương

146 Nguyễn Hoàng Tuấn 04/01/2017 079217006517  Nguyễn Hoàng Thảo

147 Phạm Anh Tuấn 20/03/2017 091217005079 Phạm Trung Kiên

148 Nguyễn Minh Tường 22/08/2017 074217003303 Nguyễn Văn Hoàng

149 Lê Thị Nhã Uyên 05/09/2017 074317003076 Lê Đình Tùng

150 Lê Nhã Uyên 02/09/2017 070317001064 Lê Duy Sơn

151 Lê Trần Phương Uyên 11/09/2017 074317003199 Lê Thành Trung

152 Lý Trương Nhã Uyên 07/12/2017 074317005181 Lý Thanh

153 Phan Thanh Uy Vũ 11/10/2017 074217005201  Phan Thanh Sang

154 Nguyễn Phong Vũ 03/05/2017 074217000017 Nguyễn Tuấn Phong

155 Đoàn Thiên Vũ 02/10/2017 096217005717 Đoàn Văn Chấy

156 Hoàng Đinh Tường Vy 07/08/2017 054317004324 Hoàng Quốc Nam

157 Trần Thị Hà Vy 12/01/2017 074317006903 Trần Văn Trạch

158 Phạm Khánh Vy 15/08/2017 074317003699  Phạm Vũ Bảo Khánh

159 Trần Thị Tường Vy 16/01/2017 038317006275 Trần Văn Hoàng

160 Vũ Tường Vy 14/10/2017 074317003855 Vũ Hòa Bình

161 Huỳnh Ngọc Như Ý 21/06/2017 074317000526 Huỳnh Tân Tiến

162 Trịnh Ngọc Như Ý 07/02/2017 074317006978 Trịnh Văn Đô

163 Nguyễn Ngọc Như Ý 22/06/2017 036317019955 Nguyễn Văn Chung

164 Trần Quách Bình Yên 22/04/2017 066317004667 Trần Đình Sơn

165 Đặng Nhật Minh 21/03/2016 74216001174 Đặng Văn Quảng

166 Bùi Hoàng Kim Ngân 14/06/2017 095317008151 Bùi Hữu Dững

167 Nguyễn Thu Ngân 20/11/2017 074317006343 Nguyễn Trọng Hoàng

168 Trần Quốc Bảo 04/12/2017 074217005519 Trần Quốc Hoàng

169 Phan Nguyễn Ngân Quỳnh 20/10/2017 042317012247 Phan Thanh Hải

170 Trần Tuệ Nhi 20/07/2017 040317043082 Trần Bá Hùng

171 Nguyễn Ngọc Hân 04/04/2017 074317007118 Nguyễn Trọng Nam

172 Lê Thị Thảo Chi 23/06/2017 074317002172 Lê Viết Ba

173 Lê Thị Thùy Chi 23/06/2017 074317002167 Lê Viết Ba

174 Phạm Mỹ Duyên 22/05/2017 075317013578 Phạm Thái Sơn

175 Trần Đức Tới 8/1/2017 074217001858 Trần Văn Tiến

176 Phạm Diệu Thúy 8/19/2017 074317005791 Hồ Thị Loan

Tổng cộng 176 học sinh


